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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/7/2018
I. TIN VỀ BÃO SỐ 3 VÀ MƯA LŨ

1. Tin Áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3):

Đêm 18/7, sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, bão số 3 đã và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Ở ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Hồi 04h00 ngày 19/07, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm qua ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to (70-150mm).
Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
2. Tình hình mưa
2.1. Lượng mưa: 
- Mưa từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018: khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, đặc biệt khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, cụ thể: Km46 (Sơn La): 412mm, Ba Lạt (Thái Bình): 419mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa): 409mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 451mm, Chợ Tràng (Nghệ An): 556mm, Cửa Hội (Nghệ An): 567mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 523mm, Linh Cảm (Hà Tĩnh): 497mm. 
- Mưa ngày 18/7/2017: các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 84mm, Cửa Hội (Nghệ An): 89mm, Tam Kỳ (Quảng Nam): 106mm.
- Mưa đêm 18/7 đến 07h sáng 19/7: các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-100mm. Một số trạm lớn hơn: Chuối (Thanh Hóa): 202mm, Đô Lương (Nghệ An): 202mm, Yến Thượng (Nghệ An): 171mm, Nam Đàn (Nghệ An): 161mm.
2.2. Dự báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ: Từ nay đến ngày 21/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, riêng ngày 19-20/7, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rất to.
3. Tình hình thủy văn các sông Bắc Bộ
Mực nước các sông đang ở mức thấp, dưới báo động 1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đang lên chậm, lúc 07h00 ngày 19/7 là 5,50 m.
Cảnh báo: Từ nay đến ngày 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-4m; sông Hoàng Long từ 1-2m; các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà lên mức BĐ1; sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức BĐ1-BĐ2.
II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 
1. Tình hình thực tế:

- Mưa rất lớn đã gây ngập lụt vùng ven biển tại các tỉnh từ Nam Định đến Hà Tĩnh do ảnh hưởng của ATNĐ (đã tan).
 - Mực nước trên hệ thống sông sẽ xuất hiện lũ từ BĐ1-BĐ2.
- Bão đổ bộ vào thời kỳ triều cường nên nguy cơ cao gây ngập lụt và sạt lở mạnh khu vực ven biển.
- Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn từ 200-300mm, có nơi trên 350mm làm gia tăng ngập úng và sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi.
2. Về tuyến biển:
- Thông tin, hướng dẫn cho 56.553 phương tiện/237.363 người biết vị trí hướng di chuyển của bão số 3; đến 12h00 trưa ngày 18/7/2018, tất cả các tàu thuyền đã di chuyển thoát ra khí khu vực nguy hiểm.

- Tất cả các tỉnh đã tổ chức cấm biển trước 12h00 ngày 18/7/2018.
- Các tỉnh đã sẵn sàng kế hoạch sơ tán, di dời dân khu vực ven sông, ven biển. Đối với người lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được sơ tán trước khi bão đổ bộ.
- Tình hình tàu thuyền: đến sáng ngày 19/7/2018, chưa có thông tin thiệt hại về tàu thuyền.
3. Đất liền:

a) Tình hình ngập úng tại các tỉnh Bắc Bộ:  
- Hiện nay, các khu vực thâp trũng ven biển từ Nam Định đến Hà Tĩnh vẫn đang ngập sâu (các tỉnh hiện đang thống kê). Theo báo cáo số 158/TCTL-QLCT ngày 18/7/2018 của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 17h00 ngày 18/7, tình hình ngập úng như sau:
+ Lúa: 63.645 ha (Nam Định: 21.520 ha; Ninh Bình: 6.660 ha; Hòa Bình: 80 ha; Thanh Hóa: 14.440 ha; Nghệ An: 14.280 ha; Hà Tĩnh: 6.935 ha).
+ Hoa màu: 3.215ha tại Hà Tĩnh.
- Hiện các địa phương đã triển khai vận hành các trạm bơm và mở các cống tiêu để tiêu nước cho vùng diện tích ngập úng (Nam Định: 312 máy bơm và 06 cống tiêu; Ninh Bình: 286 máy bơm và 6 cống; Thanh Hóa: 198 máy bơm và 10 cống; Nghệ An: 08 máy bơm và 4 cống).

b) Tình hình đê điều (từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh)
- Tình hình sự cố đê điều: Sự cố sạt mái phía đồng đê biển 5, tỉnh Thái Bình tại 05 đoạn từ K7+630-K7+650; K7+680-K7+720; K7+745-K7+770; K7+875-K7+895; K8+100-K8+130, với tổng chiều dài tuyến đê bị sạt lở là 135m. Đến 19h ngày 18/7 đã hoàn thành đóng hàng cừ giữ chân. Đang tiếp tục đắp cơ phản áp.

- Tính đến sáng 19/7, chưa có thông tin về các hư hỏng, sự cố về đê điều do ảnh hưởng của bão số 3.
3. Về hồ chứa thủy lợi:


Theo báo cáo nhanh số 158/TCTL-QLCT ngày 18/7/2018 của Tổng cục Thủy lợi, tính đến 17h00 ngày 18/7, tình hình vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi như sau:
- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ: các hồ chứa lớn đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, riêng tại Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang các hồ chứa đã đạt trên 90% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa lớn đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ đạt từ 40-60% dung tích thiết kế, riêng tại Thanh Hóa có 300/606 hồ, Nghệ An có 141/610 và Hà Tĩnh có 142/346 hồ có tràn tự do đã đạt 100% dung tích thiết kế.
- Hiện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có 233 hồ chứa xung yếu, trong đó một số tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Yên Bái: 12 hồ, Tuyên Quang: 11 hồ, Bắc Giang: 09 hồ, Thanh Hóa: 24 hồ, Nghệ An: 21 hồ, Hà Tĩnh: 18 hồ. 
4. Hồ chứa thủy điện

- Hiện các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Mã, sông Cả mực nước thượng lưu các hồ đang ở dưới mực nước cho phép và vận hành đùng quy trình;

- Đối với lưu vực sông Hồng: hiện chỉ có hồ Hòa Bình đang duy trì mở 03 cửa xả đáy (hồ Sơn La đã đóng hết các cửa xả đáy vào lúc 11 giờ ngày 18/11/2018). Tùy theo diễn biến mưa, lũ trên sông Đà trong thời gian tới sẽ xem xét quyết định việc vận hành hồ Hòa Bình cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định. Mực nước hồ Sơn La và Hòa Bình đang giảm, cụ thể lúc 7h00/19/7 như sau: 
+ Hồ Sơn La (H=198,98m, Qv=1.280m3/s, Qx=3.224 m3/s). 
+ Hồ Hòa Bình (H=103,28m, Qv=3.522m3/s, Qx=7.060 m3/s).  

III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

1. Trung ương: 
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT- Ủy ban Quốc gia UPSC,TT&TKCN đã có các công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão, ATNĐ và lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Ban Chỉ đạo thành lập 02 đoàn công tác trong sáng ngày 18/7/2018 đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với bão số 3: tại Nam Định, Thái Bình (do Bộ trưởng - Trưởng Ban dẫn đầu); một đoàn đi Thanh Hóa (do Thứ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực dẫn đầu).
- Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ, sạt lở đất.

- Các đơn vị của Bộ đã cử các đoàn đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương ứng phó bão, ngập úng.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT có công điện số 13/CĐ-TW hồi 9h30 ngày 18/7/2018 lệnh đóng 01 cửa xả đáy hồ Sơn La vào lúc 11h00 ngày 18/7.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 14/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 18/7/2018 chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc ứng phó với diễn biến lũ quét, sạt lở đất.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo bão và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, các bản tin dự báo mưa lớn đã được cải tiến bổ, sung định lượng theo yêu cầu của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo PCTT.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các Công điện chỉ đạo của TW, sẵn sàng các phương án ứng phó; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin cảnh báo và hướng dẫn người dân ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất.
2. Địa phương:

- Ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo các cấp, ngành triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh.
- Dừng các cuộc họp không cần thiết, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo ứng phó.

- Tổ chức sơ tán lồng bè và sẵn sàng kế hoạch di dời ở những khu vực ngập sâu vùng ven biển, cửa sông.
- Triển khai quyết liệt các biện pháp tiêu úng, giảm ngập lụt.

IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả ngay sau khi bão đi qua; đặc biệt là sự cố hư hỏng đê biển 5 tỉnh Thái Bình.

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa sau hoàn lưu bão, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi; kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
3. Tiếp tục tăng cường bơm tiêu úng để hạn chế thiệt hại diện tích lúa vụ mùa mới gieo xạ, sẵn sàng kế hoạch phục hồi, tổ chức lại sản xuất phù hợp đối với diện tích lúa bị mất trắng. 
4. Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ xung yếu, đã tích đầy nước. Tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Hồng, các hệ thống liên hồ chứa khu vực miền Trung phù hợp với diễn biến tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn chống lũ theo quy trình được duyệt.
5. Các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Riêng tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng.
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Thư ký, trợ lý Thủ tướng Chính phủ (để b/c TTg);

- Thư ký Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c Phó TTg);

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG; 

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- Các Đài: THVN, TNVN;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		             Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1: 			Bùi Quang Huy


Trực ban 2: 			Nguyễn Hữu Đức
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